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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu
 công nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; 
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công thương hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công;
Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1741/TTr-SCT ngày 01/12/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Nai, với nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên Đề án: Xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng và phạm vi thực hiện Đề án: Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất theo Nghị định 134/2004/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Đơn vị chủ trì Đề án: Sở Công thương Đồng Nai. 

4. Đơn vị thực hiện Đề án: Trung tâm Khuyến công Đồng Nai.

5. Thời gian thực hiện Đề án: 2010 - 2011.

6. Mục tiêu của Đề án:

- Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm hệ thống hóa tổng quát ngành, nghề, thông tin, tư liệu, hình ảnh về công nghiệp nông thôn, các quy hoạch tổng thể ngành cả nước và địa phương, chính sách, văn bản pháp luật, tư liệu có liên quan đến sản xuất phát triển công nghiệp.

- Cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn đăng tải trên website Trung tâm Khuyến công Đồng Nai nhằm quảng bá ngành nghề, các sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh Đồng Nai, góp phần thu hút các nhà đầu tư phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai bền vững.

- Tạo ra kênh thông tin để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thể tra cứu các thông tin về năng lực sản xuất của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, khả năng cung cấp nguồn nguyên vật liệu, các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp liên quan.

- Hỗ trợ thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh lực ngành Công thương đối với các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đảm bảo cho các ngành định hướng phát triển kinh tế chung của tỉnh.

7. Nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện của Đề án:

- Điều tra khảo sát thông tin, tư liệu, hình ảnh về sản phẩm của 1.800 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
- Thu thập và tổng hợp thông tin quy hoạch tổng thể ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của cả nước và địa phương, chính sách, văn bản pháp luật, tư liệu có liên quan đến sản xuất phát triển công nghiệp nông thôn.

- Tổng hợp các loại thông tin chủ yếu để xử lý tổng hợp và chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

- Cập nhật vào cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp, về sản phẩm, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, nhu cầu hợp tác sản xuất kinh doanh, nguồn nguyên vật liệu, thị trường, quy trình công nghệ mới, các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp nông thôn của Nhà nước.

- Xây dựng quy trình thu thập, cập nhật, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tuyên truyền phổ biến về việc cung cấp cơ sở dữ liệu.

- Phân tích, thiết kế kỹ thuật và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cung cấp cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn.
- Đề xuất biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn, dự toán kinh phí duy trì hàng năm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 2. Kinh phí thực hiện

- Tổng dự toán kinh phí thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Nai là 632.692.000 đồng (sáu trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi hai ngàn đồng).
- Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến công tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án và chỉ đạo Trung tâm Khuyến công phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch cụ thể để triển khai Đề án.

2. Sở Tài chính phối hợp Sở Công thương cân đối nguồn kinh phí thực hiện Đề án, đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Đề án.

3. Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp Sở Công thương tổ chức triển khai thực hiện Đề án.
Điều 4. Trách nhiệm của đơn vị thực hiện Đề án
1. Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ đúng các quy định quản lý hiện hành của Nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 

Tổng thời gian dự kiến thực hiện là 16 tháng sau khi được UBND tỉnh phê duyệt Đề án, trong đó:

- Từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 4, thực hiện các bước sau: Lập đề án chi tiết và các thủ tục liên quan; tổ chức điều tra, thu thập thông tin.

- Tháng thứ 5 đến tháng 14: Tiếp tục điều tra, thu thập thông tin; thiết kế cơ sở dữ liệu; biên tập, dịch thuật, cập nhật cơ sở dữ liệu; đào tạo kỹ năng vận hành, cập nhật, tra cứu.

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện Đề án này đảm bảo tận dụng triệt để các nguồn dữ liệu đã có, loại bỏ khối lượng và kinh phí trùng lặp, tránh gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 

 

 
 
Đinh Quốc Thái
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	ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	
	
	
	
	                   ĐVT: VNĐ

	STT
	Nội dung
	Mức 
chi phí
	Phân bổ kinh phí
	Tổng

	
	
	
	Năm 2010
	Năm 2011
	

	I
	Chi phí xây dựng đề án và lập dự toán
	2% x Gt
	10.723.588
	 
	10.723.588

	II
	Chi phí nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu CNNT
	Gt
	35.500.000
	500.679.400
	536.179.400

	1
	Chi lập phiếu điều tra
	
	500.000
	0
	500.000

	2
	Pho to phiếu điều tra
	
	2.000.000
	0
	2.000.000

	3
	Chi phí thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu 
	
	27.000.000
	27.000.000
	54.000.000

	4
	Chi phí thu thập bổ sung về số liệu, dữ liệu 
	
	6.000.000
	0
	6.000.000

	5
	Chi phí viết báo cáo điều tra
	
	0
	3.000.000
	3.000.000

	6
	Chi phí thiết kế cơ sở dữ liệu CNNT
	
	0
	470.679.400
	470.679.400

	6.1
	Thuê tư vấn thiết kế kỹ thuật (tiếng Việt + tiếng Anh)
	
	0
	94.080.000
	94.080.000

	6.2
	Dịch thuật, biên tập và cập nhật thông tin
	
	0
	249.249.500
	249.249.500

	6.3
	Đào tạo nguồn nhân lực
	
	0
	7.000.000
	7.000.000

	6.4
	Mua sắm trang thiết bị
	
	0
	70.500.000
	70.500.000

	6.5
	Nhuận bút ban biên tập
	
	0
	49.849.900
	49.849.900

	7
	Chi phí xây dựng báo cáo tổng hợp và các báo cáo liên quan
	1% x GT
	1.787.265
	3.574.529
	5.361.794

	III
	Chi phí quản lý 
	
	5.361.794
	48.256.146
	53.617.940

	1
	Chi phí quản lý dự án
	3% x Gt
	5.361.794
	10.723.588
	16.085.382

	2
	Chi phí hội thảo
	2% x Gt
	0
	10.723.588
	10.723.588

	3
	Chi phí thẩm định
	2% x Gt
	0
	10.723.588
	10.723.588

	4
	Chi phí công bố, tuyên truyền thực hiện Đề án
	3% x Gt
	0
	16.085.382
	16.085.382

	IV
	Chi khác
	5% x Gt
	8.936.323
	17.872.647
	26.808.970

	Tổng cộng (làm tròn)
	
	62.309.000
	570.383.000
	632.692.000
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